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KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI CUỐI KỲ

 Môn: MARKETING NGÂN HÀNG

Hệ: Đại học chính quy

Thời gian: 90 phút

· Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu

Câu 1: (3 điểm)

Phân đoạn thị trường là gì? Hãy nêu các lợi ích của hoạt động phân đoạn thị trường đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Câu 2: (7 điểm)

Ngày nay, bên cạnh doanh thu chủ yếu các ngân hàng thương mại thu được từ hoạt động cho vay, các loại phí dịch vụ ngân hàng cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng. Dịch vụ thẻ là một trong những dịch vụ thu phí của ngân hàng. Dưới đây là một bài viết về phí sử dụng thẻ ngân hàng được tăng tải trên báo chí gần đây:
Yêu cầu:

1. Căn cứ nội dung bài viết này, hãy liệt kê các loại phí mà khách hàng phải trả cho ngân hàng khi sử dụng thẻ. Lấy ví dụ thực tế từ việc thu phí dịch vụ thẻ của 1 ngân hàng bất kỳ để làm rõ hơn nội dung của bài viết.
2. Theo bạn, hiện nay các ngân hàng thương mại tại Việt Nam thực hiện việc định giá bằng phương pháp công khai hay tiềm ẩn? Giải thích.
3. Nếu bạn là chuyên viên marketing của ngân hàng, bạn sẽ làm gì để khắc phục những thiếu sót khi thu phí dịch vụ thẻ ngân hàng như bài viết đã nêu.
Ngân hàng thu lợi “khủng” từ phí dùng thẻ.

Thẻ ngân hàng giờ đây đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người, nhưng ít người sử dụng thẻ để ý rằng một chiếc thẻ đang phải “cõng” vài chục loại phí từ mức vài ngàn đến hàng trăm ngàn đồng.
Đụng đâu cũng thấy phí.

Hiện được sử dụng phổ biến nhất là thẻ ghi nợ trả trước mà người dân quen gọi là thẻ ATM. Hầu hết ngân hàng đang áp dụng phí rút tiền mặt, nếu rút 5 triệu đồng/ lần, cùng hệ thống ngân hàng thì phí là 1.100 đồng; nếu rút tiền ở máy ngân hàng khác thì phí là 3.300 đồng. Thoạt nhìn, người dùng thẻ có cảm giác mức phí này không cao nếu thực sự mỗi lần cần, người dùng thẻ có thể rút đủ số tiền của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều máy ATM của các ngân hàng thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu tiền mệnh giá lớn, nhất là loại 500.000 đồng, chủ yếu chỉ có loại mệnh giá 100.000 đồng, 50.000 đồng. Vì vậy, người dùng thẻ phải rút tiền nhiều lần mới đủ nhu cầu của mình. Và phí cứ đều đặn tính trên số lần rút tiền. Tình trạng như vậy khiến khách hàng có quyền đặt câu hỏi việc nhiều máy ATM chủ yếu có tiền mệnh giá thấp là thủ thuật mà các ngân hàng đang dùng để thu lợi?
Bà Đoàn Ánh (một giáo viên tiểu học ở quận Bình Thạnh, TP. HCM) bức xúc phản ánh: “Lương giáo viên mỗi tháng chỉ khoảng 4 triệu đồng nhưng chẳng mấy khi rút một lần hết số tiền này dù hạn mức rút là 5 triệu đồng. Thường thì tôi phải rút 2-3 lần mới đủ số tiền này, vì vậy phải chịu 2-3 lần phí”. Một độc giả là anh Nam (ngụ quận 3, TP. HCM) cho hay cách đây vài ngày, anh cần rút 3 triệu đồng trong tài khoản, và phải rút 2 lần; mỗi lần 1,5 triệu đồng, mất phí 2.200 đồng.
Rất nhiều người dùng thẻ được hỏi đều cho biết tình trạng trên gây ra nhiều bực mình. Thậm chí đến mức vào năm 2013, một khách hàng của Vietcombank là ông Phạm Văn Quang (TP. HCM) đã nộp đơn kiện ngân hàng này ra tòa. Cụ thể, ông Quang muốn rút 15 triệu đồng trong thẻ ATM nhưng phải rút đến 8 lần (chịu phí 8.800 đồng). Mỗi lần chỉ rút được 1,75 triệu đồng, toàn mệnh giá 50.000 đồng. Ông Quang bức xúc cho rằng Vietcombank cố tình nạp vào máy ATM loại tiền mệnh giá 50.000 đồng để buộc khách hàng phải rút nhiều lần, nhằm thu được nhiều phí. Ông Quang khởi kiện Vietcombank chỉ để đòi lại 5.500 đồng phí. Vụ kiện không được tòa thụ lý, tuy nhiên ông Quang cho biết ông sẽ tiếp tục kiện.
Đặc biệt, có rất nhiều loại phí được các ngân hàng tận thu như phí khiếu nại và yêu cầu kiểm tra giao dịch, mức thu từ 50.000 – 200.000 đồng trong trường hợp xác định chủ thẻ có lỗi trong giao dịch; có ngân hàng thu phí 9.900 đồng/ tháng nếu số dư duy trì tài khoản bình quân tháng nhỏ hơn 200.000 đồng; phí tin nhắn từ 5.500 – 11.000 đồng/ tháng; phí vấn tin, in sao kê ngoài hệ thống; phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch; phí đối với chủ thẻ rút tiền trong vòng 2 ngày kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc nhận từ ngân hàng khác chuyển đến là 0.03% (tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng); phí  nộp tiền vào tài khoản thực hiện ở chi nhánh khác tỉnh thành với chi nhánh mở tài khoản là 0.01% (tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 300.000 đồng)…
Thu tiền lẻ, kiếm tiền trăm tỷ
Nguyên tổng giám đốc một ngân hàng lớn thừa nhận, việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt dịch vụ thẻ mang lại nguồn lợi khá tốt cho hệ thống ngân hàng. Một ví dụ nhỏ, với dịch vụ SMS, chủ thẻ mỗi tháng trả 10.000 đồng. Ngân hàng phát triển lượng khách hàng lên 1 triệu thẻ và mỗi tháng sẽ thu về 10 tỷ đồng, mỗi năm 120 tỷ đồng.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện đang có khoảng 50 tổ chức phát hành thẻ với số lượng lên 77.3 triệu thẻ ngân hàng. Có thể thấy chỉ cần 50% số lượng thẻ này hoạt động, với lượng tiền tối thiểu duy trì tài khoản thẻ là 50.000 đồng thì số tiền chủ thẻ để ở ngân hàng đã lên hơn 1.900 tỷ đồng. Trong số các thẻ hoạt động, chỉ cần 1 thẻ có giao dịch rút tiền 1 lần/ tháng, phí rút tiền 1.000 – 3.000 đồng/ lần, ngân hàng đã thu được từ 38,6 tỷ - 115,95 tỷ đồng/ tháng; tương đương 463,8 tỷ - 1.391,4 tỷ đồng/ năm; với phí  dịch vụ SMS từ 5.000 – 10.000 đồng/ tháng, ngân hàng thu về 193,25 tỷ - 386,5 tỷ đồng/ tháng; tương đương 2.319 – 4.632 tỷ đồng/ năm… Nếu tính đầy đủ tất cả các loại phí, con số thu được của hệ thống ngân hàng sẽ rất lớn.
Một chuyên viên về tài chính ngân hàng là ông Huỳnh Trung Minh nhận xét: các ngân hàng hiện nay đang tập trung triển khai nhiều loại phí. Tình trạng này sẽ gây tác dụng ngược đối với chủ trương hạn chế dùng tiền mặt của ngân hàng Nhà nước. Chẳng hạn với công nhân lãnh lương qua tài khoản, thay vì chỉ rút tiền mặt khi cần họ sẽ rút hết một lần do sợ bị thu phí mỗi lần rút tiền. Có thể thông cảm là các ngân hàng phải đầu tư hệ thống hạ tầng, công nghệ thông tin để phục vụ người sử dụng thẻ; thế nhưng các loại phí hiện nay là quá nhiều, gây ngán ngại cho người sử dụng thẻ, tác động không tốt đến chủ trương khuyến khích người dân giao dịch qua ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt.
Không nên thu phí rút tiền nội mạng
TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, cho biết: “Ở nước ngoài, chủ thẻ khi rút tiền từ tài khoản của mình không phải mất một loại phí gì bởi ngân hàng đã được sử dụng nguồn tiền với lãi suất thấp của khách hàng. Chỉ khi chủ thẻ rút tiền ở ngân hàng khác mới phải tốn phí khoảng 2 USD/ giao dịch. Theo tôi, ngân hàng trong nước không nên thu phí đối với chủ thẻ nội mạng hoặc miễn phí rút tiền đối với chủ thẻ có số dư bình quân hằng tháng ở mức thấp. Các ngân hàng nên tăng tính tiện ích cho chủ thẻ, thu lợi nhờ số lượng khách hàng lớn chứ không nên nhằm vào chuyện thu phí trên số khách hàng hiện có. Đó thực sự chỉ là cách làm ngắn hạn mà thôi”.
Thanh Xuân

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/ngan-hang-thu-loi-khung-tu-phi-dung-the-551392.html
---HẾT---

Xác nhận của khoa Tài chính – Ngân hàng                                  Giảng viên ra đề

      Nguyễn Minh Kiều                                                        Ngô Thành Trung
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